
Stt Mã tài sản Tên tài sản Ngày tăng
Tháng 

khấu hao
Số lượng

      1 02701.03.030000.001 Máy chủ IBM X3500M4 02/01/2018 60.       1

      2 03901.01.031000.001
Máy chủ CSDL Dell ™ PowerEdge ™ R630 Rack Mount Server - 

186C1H2 -2017
25/04/2017 .       1

      3 04301.01.031001.007 Máy chủ-Dell PowerEdge R730 Server 2016 20/09/2016 96.       1

      4 04301.02.030000.002 Máy chủ IBM 3650M3 01/01/2012 60.       1

      5 04301.04.030000.074 Máy chủ cơ sở dữ liệu: HP ProLiant DL 360 01/01/2012 96.       1

      6 04301.04.030000.075 Máy chủ cơ sở dữ liệu: HP ProLiant DL 360 01/01/2012 96.       1

      7 04801.00.030000.028 Máy chủ HP ProLiant DL380 G6 01/01/2012 60.       1

      8 04801.02.030000.001 Máy chủ 01/01/2012 60.       1

      9 04801.02.030000.002 Máy chủ 01/01/2012 60.       1

      10 04801.02.030000.003 Máy chủ 01/01/2012 60.       1

      11 04801.02.030000.004 Máy chủ 01/01/2012 60.       1

      12 04801.02.030000.005 Máy chủ 01/01/2012 60.       1

      13 04801.02.030000.006 Máy chủ 01/01/2012 60.       1

      14 04801.02.030000.007 Máy chủ 01/01/2012 60.       1

      15 04801.02.030000.008 Máy chủ 01/01/2012 60.       1

      16 04801.02.030000.009 Máy chủ 01/01/2012 60.       1

      17 04801.02.030000.184 Máy chủ IBM  3650M3 01/01/2012 60.       1

      18 04801.02.030000.185 Máy chủ IBM  3650M3 01/01/2012 60.       1

      19 04801.02.030000.186 Máy chủ IBM  3650M3 01/01/2012 60.       1

      20 04803.01.031001.009
Hệ thống máy chủ (ảo hóa thành các máy chủ ứng dụng: Web, 

DNS …, máy chủ CSDL) Dell PowerEdge
22/04/2016 60.       3

      21 04803.01.031001.010 Máy chủ sao lưu dữ liệu (Backup) Dell PowerEdge R630 2016 22/04/2016 60.       1

      22 04805.01.031000.002
Máy chủ CSDL Dell ™ PowerEdge ™ R630 Rack Mount Server - 

18451H2 -2017
25/04/2017 .       1
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      23 04805.01.031000.003
Máy chủ Web Dell™ Power Edger™ R630 Rack Mount Server - 

17Y61H2 - 2017
25/04/2017 .       1

      24 04805.01.031000.004
Máy chủ Web Dell™ Power Edger™ R630 Rack Mount Server - 

17XB1H2 - 2017
25/04/2017 .       1

      25 04805.01.031000.005
Máy chủ CacheDell™ Power Edger™ R630 Rack Mount Server  - 

18W71H2 - 2017
25/04/2017 .       1

      26 04805.01.031000.020 Máy chủ Rack 2U Lenovo Think System SR650 - GDQP2017 22/12/2017 .       1

      27 04805.01.031000.021 Máy chủ Rack 2U Lenovo Think System SR650 - GDQP2017 22/12/2017 .       1

      28 04805.01.031000.022 Máy chủ Rack 4U Lenovo Think System x3850X5 - GDQP2017 22/12/2017 .       1

      29 04805.01.031001.001 Máy chủ Application-Dell PowerEdge R730 Server 2016 30/09/2017 96.       1

      30 04805.14.031500.609
Máy chủ ứng dụng + phần mềm hệ thống PowerEdge R640, 

DellEMC - Dự án CNTT
01/01/2019 120.       1

      31 04805.14.031500.610
Máy chủ CSDL + phần mềm hệ thống PowerEdge R640, 

DellEMC - Dự án CNTT
01/01/2019 120.       1

      32 04805.14.031500.611
Máy chủ CSDL + phần mềm hệ thống PowerEdge R640, 

DellEMC - Dự án CNTT
01/01/2019 120.       1

      33 04805.15.030000.068 Máy chủ 23/12/2021 60.       2

      34 04808.01.031000.001 Máy chủ Rack 2U Lenovo Think System SR650 - GDQP2017 22/12/2017 .       1

      35 06201.00.030000.018 Máy chủ HP DL380G5 E5420 30/12/2014 60.       1

      36 06501.01.031001.001 Máy chủ Dell PowerEdge R730 Server 14/12/2016 60.       1

      37 08203.01.030701.088 Máy chủ server Dell PowerEdge T320-Chassis 2018 15/01/2018 60.       1

      38 08203.01.030701.089 Máy chủ server Dell PowerEdge T320-Chassis 2018 15/01/2018 60.       1

      39 09102.15.030000.045 Máy chủ 23/12/2021 60.       2

      40 10218.10.030000.021 Máy chủ Hãng SX: IBM TN 411 Lê Thị Thu Hiệp 30/12/2021 60.       1

      41 10505.00.030000.001 Máy chủ IBM X3500M4 30/12/2021 60.       1


